
1 CĐ 20 JC5174.2 1/2 28 TH Vi điều khiển 1 1504A1 1 1304A1 1 1304A1 1 1304A1 V.T. Kiên

2 CĐ 20 JC5174.2 1/2 28 TH Vi điều khiển 2 1504A1 2 1304A1 2 1305A1 V.T. Kiên

3 CĐ 20 JC5158.1(ĐTTT) 2 22 TH KTMT và VXL 1 1305A1 N.A. Dũng

4 CĐ 20 JC5158.1(ĐTTT) 3 22 TH KTMT và VXL 2 1305A1 N.A. Dũng

5 ĐH 12 803117001 1 36 TH KT Vi xử lý 1 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

6 ĐH 12 803117001 2 36 TH KT Vi xử lý 1 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

7 ĐH 12 803117002 1 35 TH KT Vi xử lý 2 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

8 ĐH 12 803117002 2 35 TH KT Vi xử lý 2 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

9 ĐH 13 803151.1 1 41 TH KTLT (KTMT) 1 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

10 ĐH 13 803151.1 2 40 TH KTLT (KTMT) 2 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

11 ĐH 14 FE6017.2 1 35 TH KTLTC 1 Hà Nam N.A. Dũng

12 ĐH 14 FE6017.1 1 35 TH KTLTC 2 Hà Nam N.A. Dũng

13 CĐ 18 804116.1 1 13 TH KT Vi điều khiển 3 1305A1 N.A. Dũng Ôn tập

14 CĐ 20 JC5174.2 2/2 28 TH Vi điều khiển 1 1504A1 1 1504A1 1 1504A1 P.V. Chiến

15 CĐ 20 JC5174.2 2/2 28 TH Vi điều khiển 2 1504A1 2 1504A1 2 1504A1 2 1504A1 P.V. Chiến

16 CĐ 21 JC5146.1 2/3 32 TK mach ĐT bằng MT 1 1606A1 1 1606A1 L.A. Tuấn Học chính thức

17 CĐ 21 JC5146.1 2/3 32 TK mach ĐT bằng MT 2 1606A1 2 1606A1 2 1606A1 2 1606A1 L.A. Tuấn Học chính thức

18 ĐH 13 FE6001.17 1 25 CAD  trong ĐT 2 1302A1 P.T.Q. Trang Ôn tập

19 ĐH 12 2.01921E+14 1/2 25 TKVMS 2 1306A1 P.T.Q. Trang Học chính thức

20 ĐH 12 2.01921E+14 2/2 25 TKVMS 2 1302A1 P.T.Q. Trang Học chính thức

21 CĐ 21 JC5146.1 3/3 25 TK mach ĐT bằng MT 1 1606A1 1 1302A1 1 1302A1 2 1302A1 P.T.Q. Trang Học chính thức

22 CĐ 18 2.01921E+14 1 1 TKUD trên ARM 2 1302A1 P.T.Q. Trang Ôn tập

23 CĐ 21 20192JC5187001 1/2 27 CAD trong điện tử 1 1303A1 1 1303A1 1 1303A1 1 1303A1 1 1303A1 T.Q. Việt Học chính thức

24 CĐ 21 20192JC5187001 2/2 26 CAD trong điện tử 2 1303A1 2 1303A1 2 1303A1 2 1303A1 2 1303A1 T.Q. Việt Học chính thức

25 ĐH 12 803117.7 1/3 24 Kỹ thuật Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng Ôn tập

26 ĐH 12 803117.7 2/3 24 Kỹ thuật Vi xử lý 2 1304A1 N.V. Tùng Ôn tập

27 ĐH 12 803117.7 3/3 24 Kỹ thuật Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng Ôn tập

28 CĐ 18 804112.1 1/1 1 Kỹ thuật GNMT 2 1306A1 N.V. Tùng Ôn tập

29ĐH-K12 12 201920803159001 1/2 24 TH TK VMS 3 1306A1 T.V.Luyên Ôn tập

30ĐH-K12 12 201920803159002 1/2 25 TH TK VMS 2 1505A1 T.V.Luyên Ôn tập

31ĐH-K12 12 201920803123001 1/2 35 Th MMT-TT 1 1306A1 T.V.Luyên Ôn tập

32ĐH-K12 12 201920803123002 1/2 25 Th MMT-TT 2 1505A1 T.V.Luyên Ôn tập

33ĐH-K12 12 201920803123006 1/2 37 Th MMT-TT 3 1306A1 T.V.Luyên Ôn tập

34 ĐH 12 201920803116001 2/3 TH Vi điều khiển 2 1304A1 H.M.Kha Ôn tập

35 ĐH 12 201920803116002 1/3 TH Vi điều khiển 2 1304A1 H.M.Kha Ôn tập

36 ĐH 12 201920803116002 2/3 TH Vi điều khiển 3 1304A1 H.M.Kha Ôn tập
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1302 thi chiều t2 và cả ngày t7

https://dhcnhn.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=141657
https://dhcnhn.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=141657

